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LỜI CẢM ƠN 

       Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến các quý thầy cô khoa Kinh tế, trường 

Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng đã tạo cơ hội cho em được học tập, rèn luyện và tích lũy 

kiến thức, kỹ năng để thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Đặc biệt là lời cảm ơn sâu sắc 

đến giảng viên hướng dẫn cô Lê Thị Cẩm Giang đã tận tình chỉ dẫn, theo dõi và đưa 

ra những lời khuyên bổ ích giúp em giải quyết được các vấn đề gặp phải trong quá 

trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một các tốt nhất. 

       Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng 

Thái Bình, các anh chị trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em tìm 

hiểu và tiếp cận với những kiến thức thực tế tại công ty, giúp em có cơ hội được học 

hỏi và áp dụng những kiến thức được giảng dạy tại trường vào công việc thực tế. Qua 

quá trình thực tập, em đã được mở rộng tầm nhìn và tiếp thu nhiều kiến thức thực tế. 

Từ đó em nhận thấy, việc cọ sát thực tế là vô cùng quan trọng, nó giúp sinh viên xây 

dựng nền tảng lý thuyết được học ở trường vững chắc hơn. Do kiến thức của bản thân 

còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung khóa luận tốt nghiệp của em 

khô tránh những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý và chỉ dạy 

thêm từ quý thầy cô.  

        Cuối cùng, em xin chúc quý thầy cô luôn thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều 

thành công trong công việc. 

         Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

Chìa khóa dẫn đến những con đường thành công, khả năng tồn tại lâu dài của một 

doanh nghiệp chính là việc doanh nghiệp đó có được sự phối hợp hoạt động một cách 

nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bộ phận cấu thành. Thiếu đi bất kỳ một bộ phận nào 

hay khi nó hoạt động chưa hiệu quả đều dẫn tới những hệ lụy xấu cho kết quả hoạt 

động của doanh nghiệp. Kế toán chính là một phần trong số đó. Bộ máy kế toán luôn 

được coi là cánh tay phải đắc lực, là cơ sở quan trọng để lãnh đạo của doanh nghiệp 

đưa ra các quyết định quản lý. Trong hoạt động kế toán bao gồm nhiều phần hành cụ 

thể như: kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh .Đối với “Công 

ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình”, hoạt động chủ yếu của công ty là trong 

lĩnh vực thương mại thì kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh chính là 

mảng lớn nhất, quan trọng nhất của công ty. 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là nơi đưa ra các số liệu của công 

ty liên quan đến các chỉ tiêu như Giá vốn hàng bán, Doanh thu tiêu thụ, Lợi nhuận 

trước thuế, Lợi nhuận sau thuế…Đây là các chỉ tiêu quan trọng trong báo cáo tài 

chính, là cơ sở để đưa ra các quyết định đối với cả ban quản lý Công ty cũng như các 

cổ đông. Chính vì thế, hoạt động kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

luôn đòi hỏi tính trung thực, chính xác, đầy đủ. 

Sau 3 tháng được thực tập tại Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình  em 

nhìn thấy được sự quan trọng của công tác kế toán nói chung và đặc biệt là kế toán 

bán hàng & xác định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng, vì vậy em quyết định 

chọn đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình. Kết cấu của đề tài gồm 3 phần chính: 

Chương 1: Cơ sở lí luận về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.  

 Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty  TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình.   

      Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình.   

       Trong quá trình hoàn thiện đề tài, em luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của 

các anh chị trong ban giám đốc và phòng kế toán của Công ty TNHH Vật Tư và Xây 

Dựng Thái Bình. Tuy nhiên, do hạn hẹp về mặt thời gian thực tập cũng như kiến thức, 

hiểu biết của bản thân chưa đầy đủ, bài viết của em chắc chắn còn nhiều thiếu sót. 

Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của thầy để bài viết của em ngày một hoàn 

thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1  Những vấn đề chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp thương mại  

1.1.1 Khái niệm bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

- Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp. 

Bán hàng là quá trình doanh nghiệp chuyển giao hàng hóa cho khách hàng và khách 

hàng thanh toán và đã chấp nhận thanh toán trong doanh nghiệp 

- Xác định kết quả kinh doanh là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và 

thu nhập hoạt động kinh doanh mang về trong kỳ, thường là cuối tháng, cuối quý, 

cuối năm, tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lí kinh doanh. Nếu thu 

nhập lớn hơn chi phí thì kết quả bán hàng lãi và ngược lại, thu nhập nhỏ hơn chi phí 

thì kết quả bán hàng lỗ.  

1.1.2 Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

- Ghi chép, phản ánh kịp thời đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ cả về giá trị và số lượng 

hàng bán theo từng loại mặt hàng và nhóm hàng. 

- Phản ánh và theo dõi chính xác tình hình thu hồi vốn, tình hình công nợ và thanh 

toán công nợ phải thu người mua, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, số tiền khách 

nợ…. 

- Tính toán chính xác giá vốn của hàng tiêu thụ, từ đó xác định chính xác kết quả 

kinh doanh. 

- Cung cấp những thông tin kế toán chính xác, trung thực, đầy đủ, cần thiết về tình 

hình tiêu thụ hàng hóa như: Doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lí 

doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác cho các bộ phận có liên quan, phân tích 

kế toán đối với các hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.  

1.1.3 Vai trò bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

- Bán hàng là khâu cuối cùng của trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp còn 

xác định kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để đơn vị quyết định tiêu thụ hàng 

hoá nữa hay không. Do đó có thể nói giữa bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

có mối quan hệ mật thiết. Kết quả bán hàng là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp 

còn bán hàng là phương tiện trực tiếp để đạt được mục đích đó. 

- Bán hàng đóng một vai trò rất quan trọng không chỉ đối với bản thân mỗi doanh 

nghiệp và với cả sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế xã hội. 

- Đối với doanh nghiệp, hoạt động bán hàng chính là điều kiện quyết định giúp 

doanh nghiệp tồn tại và phát triển, thông qua nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp tạo 
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được doanh thu, nhanh chóng thu hồi vốn kinh doanh đồng thời tạo ra lợi nhuận. Lúc 

này doanh nghiệp có điều kiện để thực hiện phân phối lợi ích vật chất giữa doanh 

nghiệp với nhà nước, doanh nghiệp với người lao động hoặc giữa doanh nghiệp với 

chủ doanh nghiệp hay nói cách khác là để phân phối hài hòa 3 lợi ích: 

• Lợi ích của nhà nước thông qua các khoản thuế và lệ phí. 

• Lợi ích của doanh nghiệp thông qua lợi nhuận. 

• Lợi ích của người lao động thông qua tiền lương và các khoản ưu đãi. 

- Đối với nền kinh tế quốc dân thì việc thực hiện tốt khâu bán hàng là điều kiện để 

kết hợp chặt chẽ giữa lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ, thực hiện chu chuyển 

tiền mặt, ổn định và cũng cố giá trị đồng tiền, là điều kiện để ổn định và nâng cao đời 

sống của người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung. 

1.1.4 Mối quan hệ kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

- Giữa bán hàng và xác định KQKD có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn 

nhau. Bán hàng là cơ sở để xác định KQKD cao hay thấp và KQKD là căn cứ quan 

trọng đưa ra quyết định bán hàng. KQKD là mục tiêu cuối cùng DN hướng đến và 

bán hàng là phương tiện thực hiện mục tiêu ấy. DN bán hàng được mới có thể bù đắp 

chi phí bỏ ra, nâng cao đời sống lao động, mở rộng hoạt động SXKD. 

- Bán hàng và xác định KQKD có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với 

DN mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế. Việc xác định KQKD là cơ sở xác định chính 

xác và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đối với nhà nƣớc thông qua việc 

nộp thuế, lệ phí vào ngân sách, xác định cơ cấu chi phí hợp lý và sử dụng hiệu quả 

lợi nhuận. 

1.2  Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

trong doanh nghiệp thương mại 

1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.2.1.1  Khái niệm  

   Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu là tổng giá trị lợi 

ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động SXKD thông 

thường của DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”. 

1.2.1.2  Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 

  Phương thức bán hàng: 

- Phương thức bán hàng tại kho của doanh nghiệp: ngay tại kho doanh nghiệp xuất 

hàng giao trực tiếp cho đại diện bên mua.  

- Phương thức bán hàng đại lý: là hình thức bán hàng mà doanh nghiệp giao cho đơn 

vị hoặc cá nhân bán hộ và phải trả hoa hồng cho họ, số hàng vẫn thuộc quyền sở hữu 

của doanh nghiệp. Hoa hồng đại lý được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán chưa 
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có thuế GTGT (đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ) hoặc 

thanh toán bao gồm cả GTGT (đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp 

trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) và được hạch toán vào chi phí 

bán hàng. 

- Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: là khi giao hàng cho người mua, thì lượng 

hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ, doanh thu bán hàng được tỉnh theo giả bán trả 

tiền ngay, khách hàng chỉ thanh toán một phần tiền mua hàng để nhận hàng và phần 

còn lại trả dần trong một thời gian và chịu khoản lãi theo quy định trong hợp đồng. 

Khoản lãi do trả chậm, trả góp sẽ hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính. 

 Phương thức thanh toán: 

- Thanh toán bằng tiền mặt: Theo phương thức này,việc chuyển giao quyền sở hữu 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng và việc thu tiền được thực hiện đồng 

thời và người bán sẽ nhận được ngay số tiền mặt tương ứng với số hàng hóa mà mình 

đã bán. 

- Thanh toán qua ngân hàng: Ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa doanh nghiệp 

và khách hàng, làm nhiệm vụ chuyển tiền từ tài khoản của người mua sang tài khoản 

của doanh nghiệp và người lại. Phương thức này có nhiều hình thức thanh toán như: 

Thanh toán bằng séc, thư tín dụng, thanh toán bù trừ, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi,… 

1.2.1.3  Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Theo VAS 14 “Doanh thu và thu nhập khác” ban hành theo quyết định số 

149/2001/QĐ- BTC ngày 31/12/2001 và Bộ tài chính thì doanh thu bán hàng được 

ghi nhận đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau: 

- DN đã chuyển giao phần lớn lợi ích và rủi ro gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm 

hoặc hàng hóa cho khách hàng. 

- DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- DN đã thu được hoặc chắc chắn sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

- Xác định được CP liên quan đến giao dịch bán hàng. 

1.2.1.4 Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản sử dụng: TK511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 

Theo điều 57 của thông tư 133/2016/TT-BTC quy định tài khoản 511 gồm 4 tài 

khoản cấp 2, bao gồm: 

TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa 

TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm 

TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 
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TK 511 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

 

 

Nợ 

 

 

 

 

Có 

 - Các khoản gián thu phải nộp (GTGT, 

TTĐB, XK, BVMT) 

- Các khoản giảm trừ doanh thu 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” 

 

 

 

 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực 

hiện trong kỳ kế toán  

 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

 

TK 5118: Doanh thu khác 

* Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.5  Phương pháp hoạch toán: 

a, Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sơ đồ 1.1: Hoạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

TK 511 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
TK 111,112,131… 

 Các khoản giảm trừ doanh thu  Doanh thu BH& CCDV 

Giảm các khoản 

thuế phải nộp 

TK 3331 

TK 911 

TK 333 

Các khoản thuế phải nộp khi 

bán hàng, cung cấp dịch vụ 

(trường hợp chưa tách ngay các 

khoản thuế phải nộp tại thời 

điểm ghi nhận doanh thu) 

Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

(Trường hợp chưa tách ngay các khoản thuế phải nộp tại 

thời điểm ghi nhận doanh thu) 

TK 111,112,131… 

Kết chuyển doanh thu thuần 
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 b, Kế toán bán hàng đại lý 

 Ở đơn vị giao hàng đại lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ở đơn vị nhận làm đại lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c, Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 511 Tk 111, 112,131 TK 6421 

Doanh thu của hàng bán Hoa hồng đại lý  

TK 3331 

Thuế GTGT 

TK 133 
Thuế GTGT được 

khấu trừ 

TK 511 TK 331 TK 111,112,131 

Doanh thu hoa hồng bán  

hàng đại lý được hưởng 

Phản ánh số tiền bán hàng 

đại lý phải trả cho bên giao 

TK 133 
Thuế GTGT đầu 

ra (nếu có) 

Tk 111,112,131 

Trả tiền bán hàng đại 

lý cho bên giao hàng 

Sơ đồ 1.2: Hoạch toán kế toán bán hàng thông qua đại lý 

 

TK 511 

Doanh thu bán hàng  

TK 131 

TK 3331 

Thuế  GTGT  

TK 515 TK 3387 

Phân bổ lãi định kỳ 

Sơ đồ 1.3: Hoạch toán theo phương thức trả chậm, trả góp 

(ghi theo giá bán trả tiền ngày) 

Tổng số tiền 

phải thu của 

khách hàng 

TK 111,112,131 

đầu ra 

Lãi trả góp hoặc  

lãi trả chậm phải 

thu của khách hàng 
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1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 1.2.2.1 Khái niệm 

     Theo quy định tại điều 57 của thông tư 133/2016/TT-BTC: Các khoản giảm trừ 

doanh thu của doanh nghiệp bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán 

cho khách hàng đã bán bị trả lại.  

- Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách 

hàng mua hàng với khối lượng lớn.  

 - Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, 

sai quy cách hoặc lạc hậu bị thiếu. 

- Hàng bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là đã tiêu thụ bị khách 

hàng trả lại và từ chối thanh toán. 

1.2.2.2 Tài khoản sử dụng: 

     Theo điều 57 của Thông tư 133/TT-BTC: Khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh 

thu thì hạch toán vào bên Nợ của TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

1.2.2.3 Phương pháp hoạch toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán chi phí liên quan 

• Kế toán nhận lại sản phẩm, hàng hóa 

 

 

 

 

 

 

 

                              TK 511 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

TK 111,112,131… 

Các khoản giảm trừ  

doanh thu 

TK 3331 

Các khoản thuế 

TK 111, 112, 131,… 

Doanh thu bán hàng  

cung cấp dịch vụ 

TK 3331 

Các khoản thuế 

phải nộp (nếu có) phải nộp 

(nếu có) 

Sơ đồ 1.4 : Hoạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 
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• Kế toán hàng bán trả lại: 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán  

1.2.3.1  Khái niệm 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC giá vốn hàng bán là trị giá vốn sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuât của sản phẩm xây lắp (đối với 

doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh 

các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu 

hao, chi phí sửa chữa, chi phí cho thuê BĐSĐT theo phương thức cho thuê hoạt động 

chi phí nhượng bán, thanh lí BĐSĐT.    

1.2.3.2 Các phương pháp tính giá xuất kho 

a, Phương pháp bình quân gia quyền 

    Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được 

được giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình 

của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc 

sản phẩm xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ hoặc sau 

từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp. 

TK 632 TK 154,155,156 TK 632 

Khi nhận lại sản phẩm hàng hóa 

( Phương pháp KKTX) 

Giá trị thành phẩm, hàng hóa 

đem đi tiêu thụ 

TK 611, 631 

Khi nhận lại sản phẩm hàng hóa Giá trị thành phẩm, hàng hóa 

được xác định là tiêu thụ trong 

kỳ 

( Phương pháp KKĐK) 

Sơ đồ 1.4a: Hoạch toán kế toán nhận lại sản phẩm, hàng hóa 

TK 111,112,334 TK 642 TK 911 

Khoản phát sinh chi phí  

liên quan 

Kết chuyển chi phí bán hàng 

Sơ đồ 1.4b: Hoạch toán kế toán hàng bán bị trả lại 
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Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính giá vốn của hàng tồn kho trong kỳ. 

Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ vào 

giá nhập, lượng hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình quân: 

 Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ (tháng) (giá bình quân cả kỳ dự trữ) 

 Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm, tức thời) 

- Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực 

của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo công 

thức sau: 

 

 

 

 

 

 

Trị giá vật tư hàng tồn đầu kỳ + Trị giá vật tư hàng 

hóa nhập trước lần xuất thứ i  

Số lượng vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Số lượng vật 

tư, hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i 

b, Phương pháp đích danh 

 Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của 

từng hàng hóa mua vào, từng loại sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các doanh 

nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được chi tiết giá nhập của 

từng lô hàng tồn kho. 

c, Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO) 

Phương pháp nhập trước - xuất trước tuân thủ theo nguyên tắc hàng hóa mua trước 

sẽ được xuất trước để sử dụng và tính theo giá thực tế của lô hàng cũ trước. Phương 

pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì 

được xuất trước và giá trị hàng tồn kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước 

hoặc sản xuất trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng được xuất ra hết. 

1.2.3.3 Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tài khoản sử dụng để hoạch toán giá vốn hàng bán là tài khoản 632. 

Kế toán sử dụng tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” 

 

 

 

 

Đơn giá xuất kho 

bình quân trong 

kỳ của một loại 

sản phẩm 

 

 

   

  

 

Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng nhập trong kỳ                                                                                                 

Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong 

kỳ 

= 

= Đơn giá xuất kho lần thứ i 
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* Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4 Phương pháp hoạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TK 632 

Giá vốn hàng bán 

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, 

phản ánh: 

+ Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ 

+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường và 

chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ 

+ Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho khi trừ phần bồi thường do trách 

nhiệm cá nhân gây ra 

+ Sổ trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (chênh lệch giữa số dự phòng giám 

giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn 

hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa 

sử dụng hết) 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

sang tài khoản 911-“Xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh” 

- Khoản chiết khấu thương mại, 

giảm giá hàng bán nhận được sau khi 

hàng mua đã tiêu thụ 

- Các khỏan thuế nhập khẩu, thuế 

tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 

trường đã tính vài giá trị hàng mua, 

nếu khi xuất bán hàng hóa mà các 

khoản thuế đó đã được hoàn lại 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

Nợ Có 
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TK 154,155,156,157 

TK 138,152,153,155,156 

TK 632 TK 911 

Trị giá vốn của sản phẩm, dịch 

vụ, hàng hóa xuất bán 

Kết chuyển giá vốn hàng 

bán và các chi phí khi xác 

định kết quả kinh doanh 

Phần hao hụt, mất mát hàng tồn 

kho được tính vào giá vốn 
  TK 155,156 

TK 154 
Hàng bán bị trả lại nhập kho 

Giá thành thực tế của SP chuyển 

thành TSCĐ sử dụng cho SXKD 

Chi phí không hợp lý tính vào 

giá vốn hàng bán 

TK 111,112,331,334 

CP phát sinh liên quan đến BĐSĐT 

không được ghi tăng giá BĐSĐT 

TK 242 

Nếu được phân bổ dần 

TK 2294 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho 

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán   
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1.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.2.4.1 Khái niệm: 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: các khoản đầu tư chứngkhoán, lãi tiền gửi 

và cho vay, lãi do chênh lệch tỷ giá hối đoái, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được 

chia, thu nhập về hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, chênh 

lệch lãi chuyển nhượng vốn, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ.... 

1.2.4.2 Tài khoản sử dụng: 

Theo thông tư 133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tài khoản sử dụng để hoạch toán  doanh thu hoạt động tài chính là tài khoản 515. 

Kế toán sử dụng TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” 

* Kết cấu tài khoản 515: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.4.3 Phương pháp hoạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 515 

Doanh thu hoạt động tài chính 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có) 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 – "Xác 

định kết quả kinh doanh" 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ 
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Bán ngoại tệ Tỷ giá bán 

Lãi bán ngoại tệ 

Lãi bán khoản đầu tư 

Lãi tỷ giá 

Cổ tức, lợi nhuận được chia sau ngày 

đầu tư 

Chiết khấu thanh toán mua 

hàng được hưởng 

Nhượng bán, thu hồi các 

khoản đầu tư tài chính 

Mua vật tư, hàng hóa, tài 

sản, thanh toán các khoản nợ 

phải trả bằng ngoại tệ 

TK 515 TK 911 TK 138 

TK 331 

TK 1111,1121 

TK 1112,1122 

Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 

TK 121,228 

TK 152, 156, 211 TK 1112, 1122 

TK 3387 

Phân bổ lãi do bán hàng trả chậm, 

trả góp lãi nhận trước 

TK 413 

Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái do 

đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 

Sơ đồ 1.6: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  
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1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

1.2.5.1 Khái niệm 

Chi phí hoạt động tài chính là những chi phí gồm các khoản chi phí hoặc các khoản 

lỗ liên quan tới đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi 

phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn..., khoản lỗ phát 

sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái... 

1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tài khoản sử dụng để hoạch toán chi phí hoạt động tài chính là tài khoản 635. 

Tài khoản 635 “ chi phí hoạt động tài chính” 

  * Kết cấu tài khoản 635: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 TK 635 

Chi phí hoạt động tài chính 

- Các khoản chi phí tài chính phát 

sinh trong kỳ 

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm 

giá chứng khoán kinh doanh, dự 

phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị 

khác (chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng 

đã lập kỳ trước) 

-  Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước) 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển 

toàn bộ chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ để xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh 

 

Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ 

Nợ Có 
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1.2.5.3  Phương pháp hoạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               TK 635 

Chi phí hoạt động tài chính TK 121, 228 

Lỗ về bán các khoản 

đầu tư 
Tk 111,112 

   CP nhượng 

bán các 

khoản đầu 

tư 

Tk 2291,2292 

Hoàn nhập dự phòng giảm 

giá đầu tư chứng khoán 

và tổn thất đầu tư vào 

đơn vị khác 

TK 111,112,331 

Chiết khấu thanh toán cho 

người mua 

TK 911 

Cuối kỳ, kết chuyển 

chi phí tài chính 
TK 2291,2292 

Lập dự phòng giảm giá chứng 

khoán và dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác 

          TK 

111,112,242,335 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ 

lãi mua hàng trả chậm 

TK 413 

Lỗ tỷ giá đánh lại số dư ngoại lệ 

Tiền thu bán các 

khoản đầu tư 

Sơ đồ 1.7 : Sơ đồ hoạch toán chi phí hoạt động tài chính 
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1.2.6 Kế toán chi phí quản lí kinh doanh 

1.2.6.1 Khái niệm 

 Chi phí quản lý kinh doanh là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản 

xuất kinh doanh, quản lý hành chính và quản lí điều hành chung toàn doanh nghiệp. 

  Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chí phí quản lý doanh 

nghiệp: 

- Chí phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

(trừ hoạt động xây lắp), chí phí bản quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ 

phận bán hàng ( tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…), bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, chi 

phí vật liệu, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng, dịch vụ 

mua ngoài chi phí bằng tiền khác. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên 

quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ 

dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài, khoản lập dự phòng phải 

thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài. 

1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 

 Theo thông tư 133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tài khoản sử dụng để hoạch toán chi phí quản lý kinh doanh là tài khoản 642 

- Tài khoản 642- “Chí phí quản lý kinh doanh” 

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2: 

  TK 6421 “Chi phí bán hàng” 

 TK6412 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” 
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* Kết cấu tài khoản 642: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.3  Phương pháp hoạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tài khoản 642 

Chi phí quản lí kinh doanh 

 - Các chi phí quản lí kinh doanh phát 

sinh trong kỳ 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (chênh lệch giữ số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 

hết) 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trức chưa sử dụng hết) 

 - Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

vào tài khoản 911 – “Xác định kết quả 

kinh doanh" 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ 

Nợ Có 
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               TK 642  

Chi phí quản lý kinh doanh TK 334, 338 

Tiền lương phụ cấp, các  

khoản bổ sung và các khoản 

trích theo lương 

TK 911 

Kết chuyển chi phí 

quản lý kinh doanh 

TK 111, 112, 152, 153, 242, 331  

Chi phí vật liệu công cụ 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

TK 1331 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 111, 112, 331 
Chi phí mua dịch vụ ngoài, chi 

phí bằng tiền khác 

Thuế GTGT 

( nếu có) 

Thuế GTGT 

đầu vào không 

được khấu trừ 

TK 242,335 

Chi phí phân bổ dần, chi phí  

trích trước 
TK 155, 156 

Hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ để 

biếu, tặng cho khách hàng bên 

ngoài doanh nghiệp khuyễn mãi và 

quảng cáo không kèm điều kiện 

 
TK 3521, 3524 

Dự phòng phải trả bảo hành sản 

phẩm, phẩm hàng hóa và dự phòng phải 

trả khác 

TK 2293 

Dự phòng phải thu khó đòi 

TK 3337, 3339 

Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp 

TK 111, 112 

Các khoản giảm chi phí 

quản lý kinh doanh 

TK 3521, 3524 

Hoàn nhập dự phòng chi phí 

bảo hành sản phẩm, hàng 

hóa và dự phòng phải trả 

khác 
TK 2293 

Hoàn nhập số chênh lệch  

giữa số dự phòng phải thu 

khó đòi đã trích lập năm 

trước chưa sử dụng hết lớn 

hơn số phải trích lập năm 

nay 

TK 1331 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hoạch toán chi phí quản lí kinh doanh 
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1.2.7 Thu nhập khác 

1.2.7.1 Khái niệm 

 Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài 

các hoạt động tạo ra doanh thu, bao gồn các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không 

thường có thể do chủ quan của doanh nghiệp hay khách quan đưa đến. 

Thu nhập khác bao gồm: 

- Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Thu tiền phạt khách hàng do vụ phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường; 

- Thu được các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Các khoản thuế thu được Ngân sách Nhà Nước hoàn lại; 

- Thu nhập do nhận tặng, biếu bằng tiền, hiện vật của tổ chức cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp. 

1.2.7.2 Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tài khoản sử dụng để hoạch toán thu nhập khác là tài khoản 711. 

Tài khoản 711 “ Thu nhập khác 

* Kết cấu tài khoản 711: 

 

Nợ                                                                                                                       Có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TK 711 

Thu nhập khác 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) 

đối với các khoản thu nhập khác ở 

doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo 

phương pháp trực tiếp Cuối kỳ kế 

toán, kết chuyển các khoản thu nhập 

khác phát sinh trong kỳ sang tài 

khoản 911 – “Xác định kết quả kinh 

doanh" 

- Các khoản thu nhập khác trong kỳ 

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ 
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1.2.7.3 Phương pháp hoạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TK 711 

Thu nhập khác 

TK 911 

Kết chuyển thu nhập  

khác 

TK 333 

Các khoản thuế trừ 

vào thu nhập khác 

(nếu có) 

TK 111, 112 

Thu nhập phát sinh từ nghiệp vụ 

thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

TK 3331 

Thuế GTGT (nếu có) 

Thu phạt do khách hàng vi phạm HĐKT, 

thu các khoản nợ phải thu khó đòi đã xóa 

số, tiền bảo hiểm được bồi thường 

TK 331,338 

Thu các khoản nợ phải trả 

không xác định được chủ nợ 

TK 3331, 3332, 3333, 33381 

Các khoản thuế GTGT, XNK, TTĐB, 

BVMT được giảm, được hoàn lại 

TK 156 

Giá trị hàng hóa khuyến mãi, quảng cáo 

không phải trả lại nhà sản xuất 

TK 152, 156, 211 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, 

hàng hóa, TSCĐ 

 

Sơ đồ 1.9 : Hoạch toán thu nhập khác 
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1.2.8 Kế toán chi phí khác 

1.2.8.1 Khái niệm 

Chi phí khác là khoản chi phí mà doanh nghiệp không dự tính trước được hoặc có 

dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc đó là những khoản chi không mang tính 

chất thường xuyên. Các khoản chi phí khác phát sinh có thể cho nguyên nhân chủ 

quan của doanh nghiệp hoặc khách quan mang lại. 

- Khái niệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành. 

    - Khái niệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: 

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp 

trong tương lai phát sinh từ việc: 

+ Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm; 

+ Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước 

1.2.8.2 Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tài khoản sử dụng để hoạch toán chi phí khác là tài khoản 811 “ Chi phí khác”. 

* Kết cấu tài khoản 811: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TK 811 

Chi phí khác 

 Các khoản chi phí khác phát sinh Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản 

chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài 

khoản 911 - “Xác định kết quả kinh 

doanh 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ 

Nợ Có 
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1.2.8.3 Phương pháp hoạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TK 811 

Chi phí khác 

 TK 111,112, 131,141 
TK 911 

Các chi phí khác 

TK 331,333,338 

Khi nộp phạt Khoản bị phạt 

Kết chuyển chi phí 

khác để xác định kết 

quả kinh doanh 

TK 2111,2113 TK 214 

Nguyên giá 

TSCĐ góp 

vốn liên 

doanh liên 

kết 

Giá trị 

hao 

mòn 

Khấu hao  

TSCĐ 

ngưng sử 

dụng cho 

SXKD 

TK 228 TK 2111,2113 

Giá trị 

vốn góp 

liên doanh 

liên kết 

CL giữa giá đánh giá lại 

< giá trị còn lại của TSCĐ 

Đánh giá giảm giá trị tài sản khi 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 

TK 111,112,138 

Thu bán hồ sơ thầu 

hoạt động thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ 

do vi phạm hợp 

đồng 

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hoạch toán chi phí khác 

TK 1331 

Thuế GTGT (nếu có) 
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1.2.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.2.9.1 Khái niệm 

Chi phí thuế TNDN là tổng chi phí thuế TNDN phải nộp khi xác định lời hoặc lỗ 

của một kỳ. 

 - Theo điều 67 thông tư 133/2016/TT-BTC chi phí thuế TNDN dùng để phản ánh 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn 

cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài 

chính hiện hành. 

- Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh 

nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau 

thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành 

- Hàng quý, kế toán căn cứ vào chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi 

nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập 

doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, kế toán ghi 

nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn 

số phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là 

số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn 

số phải nộp. 

- Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến khoản thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc 

giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp của năm phát hiện sai sót. 

- Đối với các sai sót trọng yếu, kế toán điều chỉnh hồi tố. 

- Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp phát sinh vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh” để xác định lợi 

nhuận sau thuế trong kỳ kế toán.  

1.2.9.2 Tài khoản sử dụng 

Theo điều 67 thông tư 133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tài khoản sử dụng để hoạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là 

Tài khoản 811. 

- Tài khoản sử dụng: TK 821- “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” 
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* Kết cấu tài khoản 821: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.2.9.3 Phương pháp hoạch toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10 Xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

1.2.10.1 Khái niệm 

     Theo điều 68 Thông tư 133/2016/TT-BTC xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

là để xác định và phản ánh kết quả kinh doanh và các hoạt động khác của doanh 

nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao 

gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả 

hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và 

trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chỉ phi sửa chữa, nâng cấp, chỉ phi cho thuê 

                        TK 821 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

phát sinh trong năm 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các 

năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện 

sai sót không trọng yếu của các năm 

trước được ghi tăng chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp của năm hiện tại 

 

 

 

 

 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực 

tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số 

thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải 

nộp được giảm trừ vào chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận 

trong năm 

TK 111,112 TK 3334 

              TK 821 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 
TK 911 

Nộp thuế TNDN 
Hàng quý tạm tính 

thuế TNDN nộp 

điều chỉnh bổ sung 

thuế TNDN phải 

nộp 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí thuế TNDN 

Điều chỉnh giảm khi số thuế tạm 

nộp trong năm lớn hơn số phải nộp 

khác 
Sơ đồ 1.11: Hoạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ 
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hoạt động, chỉ phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chỉ phi bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài 

chính và chi phí tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.2.10.2 Tài khoản sử dụng 

    Theo thông tư 133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tài khoản sử dụng để hạch toán xác định kết quả kinh doanh là Tài khoản 911. 

- Tài khoản 911 - "Xác định kết quả kinh doanh". 

- Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của 

kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo ting loại 

hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, 

hoạt động tài chính...). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán 

chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ. 

- Tài khoản này không có số dư cuối kỳ và không có tài khoản cấp 2. 

* Kết cấu tài khoản 911: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          TK 911 

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;  

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác 

- Chi phí quản lý kinh doanh 

- Kết chuyển lãi 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bản trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

- Kết chuyển lỗ 

 

Nợ Có 

Tài khoản  911 không có số dư cuối kỳ 
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1.2.10.3 Phương pháp hoạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.12 : Hoạch toán xác định kết quả kinh doanh 

                      TK 911 

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh TK 632 TK 511 

Kết chuyển chi phí 
Kết chuyển doanh thu bán 

BH và CCDV 

TK 635 

Kết chuyển chi phí tài chính 

TK 421 

Kết chuyển lãi hoạt động  Kết chuyển lỗ hoạt động 

kinh doanh trong kỳ 

TK 421 

TK 642 

Kết chuyển chi phí quản lí 

kinh doanh 

TK 811 

Kết chuyển chi phí khác 

TK 821 

Kết chuyển thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

TK 515 

Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 

TK 711 

Kết chuyển thu nhập khác 

kinh doanh trong kỳ 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬT 

TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình  

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 

 Quá trình hình thành công ty 

-  Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

-  Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động 

-  Mã số Thuế doanh nghiệp: 0402002670 

-  Ngày bắt đầu thành lập: 23/09/2019 

-  Tên người đại diện theo pháp luật: TRẦN VĂN DƯƠNG 

-  Loại hình pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

-  Hình thức kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân 

-  Lĩnh vực kinh doanh: Bán buôn và bán lẻ vật liệu, thiết bị điện nước lắp đặt trong 

xây dựng 

-  Sản phẩm kinh doanh: Dây điện, bóng đèn, quạt các loại, ống nước, ổ cắm, đèn 

chùm trang trí….. đa dạng các loại mặt hàng lặp đặt trong xây dựng 

-  Địa chỉ trụ sở chính: Số 378 đường Nguyễn Phước Lan, Phường Hoà Xuân, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

 Quá trình phát triển của Công Ty TNHH Vật Tư Và Xây Dựng Thái Bình:  

     Công ty được thành lập từ năm 2019, với lĩnh vực kinh doanh thương mại gồm 

mua bán các vật tư ngành xây dựng, trang trí nội thất và vật tư ngành điện nước dân 

dụng. Với 4 năm hoạt động, công ty đã có một hệ thống khách hàng ổn định, mọi 

hoạt động kinh doanh của Công ty luôn hướng tới mục tiêu tôn trọng và bảo đảm 

quyền lợi cho khách hàng, chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm.  

      Công ty cũng mang lại cho các thành viên công ty một môi trường làm việc thân 

thiện, chuyên nghiệp và một công việc ổn định, hấp dẫn. Tất cả cán bộ, nhân viên 

hiện đang cộng tác và làm việc tại công ty đều có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng 

có trách nhiệm với công việc, giàu tính sáng tạo cùng với tinh thần làm việc đầy nhiệt 

huyết. 

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 

2.1.2.1 Chức năng 

      Là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thương mại do đó công ty TNHH Vật 

Tư và Xây Dựng Thái Bình có chức năng chính là nhà bán buôn và bán lẻ các mặt 

hàng phục vụ cho các công trình dân dụng, các nghành điện lực, cấp thoát nước như: 

Dây điện, Ống nước, công tắc điện, các thiết bị điện nước…… 
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2.1.2.2 Nhiệm vụ 

- Lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn để không ngừng củng cố và phát triển quy mô 

phù hợp với chức năng và nội dung của công ty, thu được nhiều lợi nhuận đẩy mạnh 

sự phát triển của công ty và đảm bảo đời sống cho nhân viên. 

- Thực hiện tốt các chế độ quản lý, kiểm tra tài sản, tài chính, lao động tiền lương, 

các chính sách Nhà nước mà công ty quy định. 

- Thực hiện tốt các chế độ báo cáo về thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ và báo cáo 

đột xuất theo quy định của Nhà nước và công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính 

xác thực của báo cáo. 

- Bảo toàn phát triển tốt nguồn vốn, có lợi nhuận để tạo thêm nguồn vốn tái bổ sung 

cho sản xuất kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, mở rộng thị trường buôn bán để đưa 

công ty ngày càng phát triển bền vững. 

2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lí kinh doanh của công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng 

Thái Bình   

2.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý    

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: 

 

 

    

2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 

- Giám đốc: Giám đốc có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý nhân sự trong doanh 

nghiệp. Là người tạo môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự phát triển cá 

nhân và xây dựng đội ngũ nhân viên mạnh mẽ. Bên cạnh đó, giám đốc cũng phải đảm 

bảo việc tuyển dụng và phát triển nhân tài phù hợp với nhu cầu của công ty. 

     Giám đốc phải quản lý tài chính và tài nguyên của công ty một cách hiệu quả,phải 

đảm bảo sự cân đối giữa việc đầu tư và quản lý nguồn lực để đạt được hiệu suất kinh 

doanh tối ưu. Đồng thời, giám đốc cũng phải giám sát và định hướng sử dụng tài 

chính và tài nguyên để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. 

Giám đốc 

Kế Toán Bộ phận bán hàng 

Quan hệ chỉ đạo 

Quan hệ phối hợp 

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lí của công ty 
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- Kế toán: Đây là bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức, đơn vị kinh doanh 

nào. Cũng như các phòng chuyên môn khác, kế toán không nằm ngoài mối quan hệ 

công tác giữa các phòng ban. 

     Nơi này luôn có nhiệm vụ kiểm soát tình hình tài chính của công ty. Thực hiện 

công việc tính toán, ghi chép chính xác đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Thống 

nhất quan điểm cụ thể và đồng bộ trong việc phối hợp thực hiện công việc, thực hiện 

giữa các nhân viên kế toán trong cùng phòng và giữa phòng kế toán và các phòng ban 

khác. 

- Bộ phận bán hàng: Bán hàng tư vấn, báo giá các loại sản phẩm cho khách hàng có 

vai trò thúc đẩy, quảng bá và phân khối các sản phẩm của công ty, tham mưu cho ban 

giám đốc phối hợp cùng phòng kế toán để xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm gia 

tăng doanh số, lợi nhuận giúp công ty tăng trưởng và phát triển. 

2.2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 

Căn cứ vào quy mô, địa điểm tổ chức hoạt động quản lý, công ty TNHH Vật Tư 

và Xây Dựng Thái Bình tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Với quy 

mô doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty chỉ có một kế toán tổng hợp để trao đổi và làm 

việc với giám đốc. 

2.1.4.2 Chức năng của nhân viên  

     Kế toán tổng hợp:  

- Theo dõi ghi chép tất cả những giao dịch phát sinh mua, bán hàng hóa trong kỳ 

của công ty. Lập các chứng từ kế toán phát sinh có liên quan như Hóa đơn GTGT, 

phiếu xuất kho, phiếu nhập kho.... Theo dõi công nợ phát sinh trong kỳ, thường xuyên 

kiểm tra, theo dõi các khoản nợ phải thu của khách hàng để nhắc nhở, đôn đốc khách 

hàng trả nợ, đảm bảo nguồn vốn không bị chiếm dụng. 

 - Theo dõi, ghi chép số liệu về số lượng lao động, ngày công làm việc, cuối tháng 

tiến hành tính lương, phụ cấp, các khoản bổ sung để chi trả tiền lương, tiền công cho 

nhân viên công ty. Theo dõi các khoản tạm ứng tiền lương, tiền thưởng cho người lao 

động. Thực hiện việc thu, chi, theo dõi dòng tiền vào, tiền ra tại công ty. Lập các báo 

cáo thu, chi hằng ngày của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo yêu cầu của ban giám 

đốc. 

- Cuối cùng là kế toán sẽ tổng hợp các số liệu của các phần hành, lập báo cáo tài 

chính. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đầy đủ, chính xác, trung thực của số 

liệu phát sinh trong báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị của công ty. 
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2.1.5 Chế độ và chính sách kế toán của  công ty 

- Chế độ kế toán của công ty áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài 

chính 

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt nam(VNĐ) 

- Kì báo cáo tài chính: Theo năm 

- Phương pháp kê khai thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ 

- Quản lí bởi: Thuế Khu Vực Cẩm Lệ_Hòa Vang 

- Kê khai thuế GTGT: Theo quý 

- Chính sách kế toán áp dụng: 

Phương pháp tính khấu hao: Phương pháp theo đường thẳng  

Phương pháp tính giá hàng xuất kho: Phương pháp bình quân gia quyền theo thời 

điểm 

Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên 

  Hình thức ghi sổ kế toán và quy trình ghi sổ của công ty: 

- Hình thức sổ kế toán: Hiện nay công ty được sử dụng phần mềm Trí Việt ( kế toán 

máy) phục vụ cho công tác kế toán. Phần mềm được thiết kế theo nguyên tắc hình 

thức “ Sổ Nhật ký chung”. 

- Trình tự ghi sổ kế toán như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Sơ đồ 2.2 Trình tự ghi sổ kế toán máy 

 

Chứng từ kế toán 

PHẦN MỀM KẾ 

TOÁN TRÍ VIỆT 

Sổ kế toán 

- Sổ tổng hợp 

  - Sổ chi tiết 

…… 

  

 
- Báo cáo tài 

chính 

- Báo cáo thuế 

GTGT 

MÁY VI TÍNH 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

cùng loại 
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* Ghi chú:  

             Nhập số liệu hằng ngày 

                       In số báo cáo cuối tháng, cuối năm  

                       Đối chiếu, kiểm tra  

     Mô tả quy trình ghi sổ kế toán máy: hằng ngày, sau khi nhận được chứng từ gốc, 

kế toán sẽ tiến hành kiểm tra lại tính hợp lệ chứng từ, căn cứ vào đó để nhập liệu vào 

phần mềm kế toán. Sau khi nhập xong các dữ liệu, phần mềm sẽ tự động xử lí, cập 

nhật lên sổ kế toán liên quan như: Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết,….Vào cuối kỳ, 

kế toán tiến hành khóa sổ, thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí và lập báo 

cáo tài chính. Phần mềm sẽ thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giữa các sổ kế toán một 

cách chính xác theo dữ liệu đã được nhập trước đó. 

 

                           Hình 2.1: Giao diện phần mềm kế toán Trí Việt 
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2.2 Thực trạng công tác kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng 

Thái Bình 

2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh 

    Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình kinh doanh các nhóm mặt hàng 

chủ yếu như :  

- Nhóm mặt hàng về thiết bị điện: Dây điện, bóng đèn led các loại, tủ điện, ổ cắm 

điện, atomat, đèn chùm trang trí, quạt điện….. và cùng các thiết bị phụ kiện dân dụng 

khác.  

- Nhóm mặt hàng về thiết bị nước: Ống nhựa PVC, bồn nước, máy bơm nước, van 

vòi,…. cùng các loại phụ kiện khác. 

- Nhóm mặt hàng đồ sắt – kim khí: Dinh, ốc vít, que hàn, máy khoang, máy cưa,…là 

sản phẩm phục vụ cho công việc của thợ xây dựng, thợ sắt, thợ mộc,… 

2.2.1.2 Phương thức bán hàng 

- Bán buôn: Công ty áp dụng phương thức bán sản phẩm, hàng hóa qua kho với số 

lượng lớn. Bán buôn cho các công ty đã mua nhiều lần, nhằm hướng tới khách hàng 

các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp xây dựng,… 

- Bán lẻ: là hình thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng với số lượng ít. 

Khách hàng sẽ đến tại cửa hàng của công ty lựa chọn, mua sản phẩm và trực tiếp 

thanh toán tại chỗ. Nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp tư vấn, báo giá sản phẩm cho 

khách hàng.  

2.2.1.3 Phương thức thanh toán  

- Thanh toán tiền mặt  

- Thanh toán qua ngân hàng 

- Theo dõi công nợ 

2.2.1.4 Tài khoản sử dụng 

      Tk 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Tài khoản này công ty mở 

1 có TK cấp 2: 

- Tài khoản 5111 - “Doanh thu bán hàng hóa”  

2.2.1.5 Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ: 

- Phiếu xuất kho 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu, giấy báo có 
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 Sổ sách sử dụng: 

- Sổ cái 511 

- Sổ nhật ký chung 

2.2.1.6 Quy trình luân chuyển chứng từ  

Bán buôn: Khi khách hàng là các công ty có nhu cầu mua hàng, khách hàng sẽ 

liên hệ qua điện thoại hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng của công ty để mua hàng với số 

lượng lớn, tại đây khách hàng sẽ được nhân viên bán hàng giới thiệu về các loại sản 

phẩm của công ty với các mức giá tương ứng. Sau khi, khách hàng chọn được danh 

mục sản phẩm cần mua, kế toán lập đơn đặt hàng (viết tay) và kiểm tra lượng hàng 

trên hệ thống, tiến hành chốt đơn đặt hàng với khách hàng. Nhân viên bán hàng căn 

cứ vào đơn đặt hàng tiến hành giao hàng cho khách. Căn cứ vào đơn đặt hàng kế toán 

xuất hóa đơn GTGT. Khách hàng tiến hành nhận hàng kèm hóa đơn GTGT và thanh 

toán. Khách hàng thanh toán ngay, nhân viên bán hàng nhận tiền và kế toán căn cứ 

lập phiếu thu tiến hành hạch toán vào sổ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Nếu khách 

hàng chưa thanh toán, kế toán sẽ ghi nhận vào sổ công nợ để theo dõi. Kế toán ghi 

nhận doanh thu, nhập liệu vào phần mềm Trí Việt và phần mềm tích hợp lên hóa đơn 

bán hàng kiêm phiếu xuất kho, hệ thống phần mềm sẽ tự động lên sổ cái 511, nhật kí 

chung và các chứng từ liên quan. 

Bán lẻ: Khi khách hàng là khách lẻ đến cửa hàng của công ty để mua hàng, tại đây 

khách hàng sẽ được nhân viên bán hàng giới thiệu về các loại sản phẩm của công ty 

với các mức giá tương ứng. Sau khi, khách hàng chọn được món hàng mà mình mua, 

nhân viên bán hàng sẽ giao hàng cho khách, khách hàng nhận hàng và thanh toán. 

Nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn GTGT, kế toán tiến hành xuất hóa đơn GTGT 

cho khách. Sau đó, căn cứ vào chứng từ kế toán ghi nhận doanh thu, hoạch toán vào 

sổ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trường hợp, khách lẻ không yêu cầu hóa đơn 

GTGT, kế toán công ty sử dụng sổ bán hàng viết tay để thống kê số lượng hàng bán 

trong ngày. Định kỳ, từ 5 đến 10 ngày kế toán sẽ tổng hợp lại sổ hàng hóa bán được 

và tiến hành xuất hóa đơn GTGT với nội dung “khách lẻ không lấy hóa đơn”. Căn cứ 

vào hóa đơn GTGT kế toán tiến hành hạch toán vào sổ ghi nhận doanh thu, nhập liệu 

vào phần mềm Trí Việt và phần mềm tích hợp lên hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất 

kho, hệ thống phần mềm sẽ tự động lên sổ cái 511, nhật kí chung và các chứng từ liên 

quan. 
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2.2.1.7 Các nghiệp vụ minh họa: 

 Nghiệp vụ minh họa 1: Bán buôn 

Ngày 12/09/2023, công ty xuất hàng bán cho Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học 

Nguyễn Đình Thọ với tổng đơn giá 12.430.000 đồng (giá chưa bao gồm VAT 8%). 

Khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt. 

 Kế toán hoạch toán như sau: 

Nợ 1111           13.424.400 đồng 

   Có 511        12.430.000 đồng 

   Có 3331         994.400 đồng 

 Kế toán ghi nhận doanh thu như sau: 

Căn cứ vào đơn đặt hàng (viết tay) kế toán tiến hành xuất hóa đơn GTGT cho 

khách 

 

Hình 2.2: Hóa đơn GTGT số 00000022 
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Dựa vào hóa đơn GTGT số 00000022 ngày 12/09/2023 đã phát hành, kế toán sẽ 

ghi nhận doanh thu lưu trữ vào phần mềm kế toán của công ty. Phiếu xuất kho được 

tạo ra từ dữ liệu đã nhập trên hóa đơn GTGT “ Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất 

kho”. Sau khi nhập thông tin phần mềm sẽ tự động định khoản và cập nhập thông tin 

và vào nhật ký chung, sổ cái 511 và các tài khoản liên quan khác. 

 

 

 Nghiệp vụ minh họa 2: Bán lẻ 

Ngày 21/09/2023, kế toán tổng hợp lại sổ bán hàng (viết tay) được ghi“ khách lẻ 

không lấy hóa đơn” từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 09 năm 2023 tiến hành xuất hóa 

đơn số 00000024 với tổng đơn giá là 2.323.500 đồng (chưa bao gồm VAT 8%). Tất 

cả khách hàng đều thanh toán bằng tiền mặt.  

 Kế toán hạch toán như sau: 

Nợ 1111         2.509.380 đồng 

Có 511          2.323.500 đồng 

Có 3331           185.880 đồng 

 

 

 

 

Hình 2.3: Trích giao diện hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho 
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 Kế toán ghi nhận doanh thu như sau: 

- Căn cứ vào sổ bán hàng đã ghi trên giấy từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 09 năm 2023 

kế toán tiến hành xuất hóa đơn GTGT với nội dung “Khách lẻ không lấy hóa đơn 

GTGT” 

 

  Hình 2.4: Hóa đơn GTGT số 00000024 
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   Dựa vào hóa đơn GTGT số 00000024 ngày 21/09/2023 đã phát hành, kế toán sẽ ghi 

nhận doanh thu lưu trữ vào phần mềm kế toán của công ty. Phiếu xuất kho được tạo 

ra từ dữ liệu đã nhập trên hóa đơn GTGT “ Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”.   

Sau khi nhập thông tin phần mềm sẽ tự động định khoản và cập nhập thông tin và 

vào nhật ký chung, sổ cái 511 và các tài khoản liên quan khác. 

 

 

    Để mở và xem thông tin sổ nhật ký chung trên phần mềm Trí Việt thì kế toán sẽ 

thực hiện những thao tác sau: Nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” →“Sổ kế toán theo 

hình thức Nhật ký chung”→ “Nhật ký chung” sau đó, tích chọn thời gian “ Trọn 

năm” để xem. 

Hình 2.5: Trích giao diện hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho 
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH    

Địa chỉ: Lô 32,33-B1 đường Nguyễn Phước Lan, 

              P.Hòa Xuân,Q.Cẩm Lệ ,Đà Nẵng 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ CT NGÀY CT
NỢ CÓ

… … … … … … … …

12/09/2023 000022 12/09/2023 Bán hàng theo HĐ số 00000022

Tiền Việt Nam X 1111 13.424.400 0

Doanh thu bán hàng X 5111 0 12.430.000

Thuế GTGT đầu ra X 3331 0 994.400

12/09/2023 000022 12/09/2023 Xuất hàng theo HĐ số 00000022

Giá vốn hàng bán X 632 6.383.348 0

Hàng hóa X 156 0 6.383.348

18/09/2023 000023 18/09/2023 Bán hàng theo HĐ số 00000023

Tiền Việt Nam X 1111 5.889.780

Doanh thu bán hàng X 5111 5.453.500

Thuế GTGT đầu ra X 3331 436.280

18/09/2023 000023 18/09/2023 Xuất hàng theo HĐ số 00000023

Giá vốn hàng bán X 632 4.418.500

Hàng hóa X 156 4.418.500

21/09/2023 000024 21/09/2023 Bán hàng theo HĐ số 00000024

Tiền Việt Nam X 1111 2.509.380 0

Doanh thu bán hàng X 5111 0 2.323.500

Thuế GTGT đầu ra X 3331 0 185.880

21/09/2023 000024 21/09/2023 Xuất hàng theo HĐ số 00000024

Giá vốn hàng bán X 632 1.424.390 0

Hàng hóa X 156 0 1.424.390

… … … … … … … …

Tổng cộng 1.256.307.841 1.256.307.841

PHÁT SINH
NGÀY 

GHI SỔ
DIỄN GIẢI

Đã 

ghi 

sổ 

Số hiệu 

TK đối 

ứng

CHỨNG TỪ

Hình 2.6: Giao diện mở sổ Nhật Ký Chung 

Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của BTC) 

 NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

Biểu 2.1 Sổ nhật ký chung 

Đà nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2023  

 
Người lập biểu 

 

Kế toán trưởng Giám đốc 
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH    

Địa chỉ: Lô 32,33-B1 đường Nguyễn Phước Lan, 

              P.Hòa Xuân,Q.Cẩm Lệ ,Đà Nẵng 

SỔ CÁI 

Năm 2023 

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

                                                                                                                               

                                                                                           Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

      Người ghi sổ    Kế toán trưởng            Giám đốc 

       (Kí, họ tên)          (Kí,họ tên)                                      (Kí,họ tên) 

 

2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Trong năm 2023, công ty không phát sinh các nghiệp vụ giảm trừ doanh thu nên 

doanh nghiệp không hoạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán  

2.2.3.1 Đặc điểm 

Giá vốn hàng bán tại công ty là giá trị thực tế xuất kho của số hàng hóa đã bán. 

Công ty tính giá vốn hàng hóa theo phương pháp bình quân gia quyền theo thời điểm. 

Sau mỗi lần nhập, phần mềm sẽ tự động xác định đơn giá bình quân của từng loại 

hàng hóa. 

2.2.3.2 Tài khoản sử dụng  

Theo Thông tư 133/2016/TT- BTC công ty sử dụng tài khoản 632_“Giá vốn hàng 

bán” để theo dõi giá vốn hàng bán. 

 

 

Ngày, 

tháng,

 ghi sổ

DIỄN GIẢI TKĐƯ SỐ TIỀN

Số Ngày NỢ CÓ

Số dư đầu kỳ 0 0

… … … … … … …

12/09/2023 000022 12/09/2023

Doanh thu bán hàng theo 

hóa đơn số : 00000022
1111 0 12.430.000

18/09/2023 000023 18/09/2023

Doanh thu bán hàng theo 

hóa đơn số : 00000023
1111 0 5.453.500

21/09/2023 000024 21/09/2023

Doanh thu bán hàng theo 

hóa đơn số : 00000024
1111 0

2.323.500

… … ... … … … …

30/09/2023

KC-

000001 30/09/2023

KC doanh thu bán hàng 

sang KQ SXKD
911 60.562.000 0

Tổng cộng số phát sinh 697.350.895 697.350.895

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 697.350.895 697.350.895

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ

Mẫu số: S02c1 - DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của BTC) 

 

Biểu 2.2: Sổ cái 511 
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2.2.3.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

 Sổ sách sử dụng 

- Nhật ký chung 

- Sổ cái TK 632 

2.2.3.4 Quy trình luân chuyển chứng từ 

     Căn cứ vào hoá đơn GTGT đã trình bày ở phần kế toán doanh thu, kế toán tích 

hợp lên phần mềm hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho để ghi nhận giá vốn hàng 

bán. Sau khi thực hiện thao tác tính giá xuất kho thì phần mềm sẽ tự động cập nhật 

đơn giá vốn lên phiếu xuất kho và thông tin trên sổ nhật ký chung và sổ cái TK 632. 

2.2.3.5 Các nghiệp vụ minh họa: 

 Nghiệp vụ minh họa 1: Ngày 12/09/2023, công ty bán hàng hóa cho Công ty 

TNHH Công Nghệ Tin Học Nguyễn Đình Thọ theo hóa đơn số 00000022, kế toán 

lập phiếu xuất kho: 

Nợ 632    6.383.348 đồng 

   Có 156    6.383.348 đồng 

 

 Hình 2.7: Trích giao diện hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho  
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 Nghiệp vụ minh họa 2: Ngày 21/09/2023, công ty xuất hàng bán cho khách lẻ 

theo hóa đơn số 00000024, kế toán lập phiếu xuất kho: 

Nợ 632       1.424.390 đồng 

  Có 156      1.424.390 đồng 

 

 Hình 2.8: Trích giao diện hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho  

 

 

Biểu 2.3: Trích phiếu xuất kho số 000022 
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Để mở và xem thông tin sổ Nhật ký chung trên phần mềm TRÍ VIỆT kế toán sẽ 

thực hiện những thao tác sau: Nhấn chọn " Kế toán tổng hợp” - “ Sổ kế toán theo hình 

thức Nhật ký chung " → " Nhật ký chung " → sau đó tích chọn thời gian “ Trọn năm” 

- tiếp đến chọn hình thức in “ In theo từng tài khoản" → và cuối cùng "xuất Excel" 

để xem nhật ký chung. 

Thông tin trên phiếu xuất kho sẽ được hiển thị trên số cái TK 632. Để mở sổ cái 

TK 632 kế toán thực hiện những thao tác sau: Kích chọn " Kế toán tổng hợp" → " Sổ 

kế toán theo hình thức sổ nhật ký chung” – “Sổ cái " sau đó tích chọn thời gian " Trọn 

năm" → chọn tài khoản giá bán hàng bán “ TK 632" → sau đó chọn hình thức in “ In 

theo từng tài khoản" → và cuối cùng “ Xuất Excel ” để xuất báo cáo. 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 2.4: Trích phiếu xuất kho số 000024 
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                                                                                           Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

      Người ghi sổ    Kế toán trưởng            Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ CT NGÀY CT NỢ CÓ

… … … … … … … …

12/09/2023 000022 12/09/2023 Bán hàng theo HĐ số 00000022

Tiền Việt Nam X 1111 13.424.400 0

Doanh thu bán hàng X 5111 0 12.430.000

Thuế GTGT đầu ra X 3331 0 994.400

12/09/2023 000022 12/09/2023 Xuất hàng theo HĐ số 00000022

Giá vốn hàng bán X 632 6.383.348 0

Hàng hóa X 156 0 6.383.348

18/09/2023 000023 18/09/2023 Bán hàng theo HĐ số 00000023

Tiền Việt Nam X 1111 5.889.780

Doanh thu bán hàng X 5111 5.453.500

Thuế GTGT đầu ra X 3331 436.280

18/09/2023 000023 18/09/2023 Xuất hàng theo HĐ số 00000023

Giá vốn hàng bán X 632 4.418.500

Hàng hóa X 156 4.418.500

21/09/2023 000024 21/09/2023 Bán hàng theo HĐ số 00000024

Tiền Việt Nam X 1111 2.509.380 0

Doanh thu bán hàng X 5111 0 2.323.500

Thuế GTGT đầu ra X 3331 0 185.880

21/09/2023 000024 21/09/2023 Xuất hàng theo HĐ số 00000024

Giá vốn hàng bán X 632 1.424.390 0

Hàng hóa X 156 0 1.424.390

… … … … … … … …

TỔNG CỘNG 1.256.307.841 1.256.307.841

PHÁT SINHNGÀY 

GHI SỔ
DIỄN GIẢI

Đã ghi 

sổ cái

Số hiệu 

TK đối 

CHỨNG TỪ

Mẫu số: S03a – DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của BTC) 

 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH    

Địa chỉ: Lô 32,33-B1 đường Nguyễn Phước Lan, 

              P.Hòa Xuân,Q.Cẩm Lệ ,Đà Nẵng 

 

 
NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

Biểu 2.5: Sổ nhật ký chung 
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH    

Địa chỉ: Lô 32,33-B1 đường Nguyễn Phước Lan,  

              P.Hòa Xuân,Q.Cẩm Lệ ,Đà Nẵng 

 

 

 

 

 Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

 

 

 

2.2.4 Kế toán doanh thu tài chính 

2.2.4.1 Đặc điểm 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty là các khoản thu tiền lãi từ tiền gửi ngân 

hàng. 

2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 

    Theo TT133/2016/TT-BTC công ty sử dụng tài khoản 515 – “ Doanh thu tài 

chính” để theo dõi doanh thu tài chính của công ty. 

2.2.4.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng: 

- Giấy báo có  

- Sao kê ngân hàng 

 Sổ sách sử dụng: 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 515 

2.2.5.4 Các nghiệp vụ minh họa 

 Ngày 25/10/2023, công ty nhận được thông báo từ  ngân hàng TMCP Á Châu 

về lãi tiền gửi nhập vốn tháng 10/2023 là 3 đồng, chứng từ (Phụ lục 01: Bảng kê giao 

dịch ngân hàng), kế toán định khoản:  

Ngày, 

tháng,

 ghi sổ

DIỄN GIẢI TKĐƯ SỐ TIỀN

Số Ngày NỢ CÓ

Số dư đầu kỳ 0 0

… … … … … … …

12/09/2023 000022 12/09/2023 Xuất hàng theo hóa đơn: 00000022 156 6.383.348 0

18/09/2023 000023 18/09/2023 Xuất hàng theo hóa đơn: 00000023 156 4.418.500 0

21/09/2023 000024 21/09/2023 Xuất hàng theo hóa đơn: 00000024 156 1.424.390 0

… … … … … … …

30/09/2023

KC-

000003 30/09/2023 KC Giá vốn hàng bán vào KQ SXKD 911 35.188.738

Tổng cộng số phát sinh 489.298.215 489.298.215

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 489.298.215 489.298.215

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ

Người ghi sổ 
  (Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

     (Ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
 

SỔ CÁI 

Năm 2023 

Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán 
 

 

Mẫu số: S02c1 – DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của BTC) 

 

 

Biểu 2.6: Sổ cái 632 
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Nợ 1121   3 đồng 

   Có 515   3 đồng 

 Kế toán nhập liệu vào phần mềm kế toán. Phần mềm được nhập sẽ hiển thị như 

hình: 

 

  

Khi kế toán nhập vào phần mềm và lưu thì máy sẽ thực hiện chuyển số liệu tự động 

lên sổ cái 515 và nhật ký chung. 

Để xem và kiểm tra thông tin đã được cập nhập trên sổ nhật ký chung, kế toán thực 

hiện các thao tác như sau: 

Để mở sổ nhật ký chung trên phần mềm Trí Việt thì kế toán sẽ thực hiện những 

thao tác như sau: Nhấn chọn “ Kế toán tổng hợp” - “ Sổ kế toán theo hình thức Nhật 

ký chung " → " Nhật ký chung " → sau đó tích chọn thời gian “ Trọn năm” - tiếp đến 

chọn hình thức in “ In theo từng tài khoản" → và cuối cùng "xuất Excel" để xem nhật 

ký chung. 

Để xem thông tin trên sổ cái thực hiện thao tác sau: Bấm chọn “ Kế toán tổng 

hợp”→ “ Sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung”→ “ Sổ cái các tài khoản” sau đó 

tích chọn thời gian “ Trọn năm”→ Chọn tài khoản doanh thu hoạt động tài chính 

“515”→ sau đó chọn hình thức in “ In theo từng tài khoản” và cuối cùng “ nhấn 

“Report” để xuất báo cáo. 

 

 

 

 

 

Hình 2.9: Trích Phiếu thu tiền gửi 
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH    

Địa chỉ: Lô 32,33-B1 đường Nguyễn Phước Lan, 

              P.Hòa Xuân,Q.Cẩm Lệ ,Đà Nẵng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2.2.5 Kế toán chi phí tài chính 

Trong năm 2023, công ty không phát sinh nghiệp chi phí tài chính nên doanh 

nghiệp không hoạch toán các chi phí tài chính. 

 

 

 

NGÀY 

GHI SỔ
DIỄN GIẢI

Đã ghi 

sổ cái

Số hiệu 

TK đối 

ứng
SỐ CT NGÀY CT NỢ CÓ

… … … … … … … …

25/10/2023 000001 25/10/2023 Lãi nhập vốn

Tiền Việt Nam X 1121 3 0

Doanh thu hoạt động tài chínhX 515 0 3

… … … … … … … …

TỔNG CỘNG 1.256.307.841 1.256.307.841

CHỨNG TỪ PHÁT SINH

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

… … ... … … …

25/07 000001 Lãi nhập vốn 1121 0 2

31/07 KC-000002 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 911 2 0

25/09 000001 Lãi nhập vốn 1121 0 1

30/09 KC-000002 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 911 1 0

25/10 000001 Lãi nhập vốn 1121 0 3

31/10 KC-000002 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 911 3 0

25/11 000011 Lãi nhập vốn 1121 0 11

30/11 KC-000001 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 911 11 0

31/12 000003 Lãi nhập vốn 1121 0 5

31/12 KC-000002 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 911 5 0

Tổng cộng phát sinh 38 38

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 38 38

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TKĐƯ

SỐ TIỀN

Mẫu số: S02c1 – DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của BTC) 

 

SỔ CÁI 

Năm 2023 

Tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài chính 

 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

 

Mẫu số: S03a – DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của BTC) 

 NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

Biểu 2.8: Sổ cái 515 

Biểu 2.7 : Sổ nhật ký chung 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

Địa chỉ: Lô 32,33-B1 đường Nguyễn Phước Lan, 

 P.Hòa Xuân,Q.Cẩm Lệ ,Đà Nẵng 

    

 

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2023 
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2.2.6 Kế toán chi phí quản lí kinh doanh  

2.2.6.1 Đặc điểm 

    Chi phí quản lí kinh doanh là các chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động 

quản lí chung của doanh nghiệp. Tại công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình, 

chi phí quản lí kinh phát sinh bao gồm: Phí dịch vụ SMS, chi phí tính lương nhân 

viên. 

2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 

  Theo TT 133/2016/TT-BTC công ty sử dụng tài khoản 642 để theo dõi chi phí 

quản lí kinh doanh. Tài khoản 642 tại công ty chỉ có 1 Tk cấp 2: Tài khoản 6422 “Chi 

phí quản lí doanh nghiệp”.  

2.2.6.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu chi  

- Sổ phụ ngân hàng 

- Chứng từ giao dịch 

- Bảng tính lương nhân viên, bảng chấm công nhân viên  

 Sổ sách sử dụng: 

- Nhật ký chung 

- Sổ cái 642 

2.2.6.4 Các nghiệp vụ minh họa 

 Nghiệp vụ minh họa 1: Ngày 09/09/2023 thanh toán tiền thu phí dịch vụ SMS 

tháng 08 của tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu của công ty là 20.000 đồng. 

Nợ 6422      20 000 đồng 

   Có 1121    20 000 đồng 

 Kế toán căn cứ vào bảng kê giao dịch từ ngân hàng (Phụ lục 01: bảng kê giao 

dịch ngân hàng) tiến hành nhập liệu vào phần mềm: 
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Hình 2.10: Trích giao diện phiếu chi tiền gửi 

 Nghiệp vụ minh họa 2: Ngày 30/09/2023 doanh nghiệp trả tiền lương cho nhân 

viên theo bảng thanh toán lương là 18.590.000 đồng. 

Nợ 6422    18.590.000 đồng 

   Có 334      18.590.000 đồng 
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CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH

MST: 0402002670

Địa chỉ: 378 đường Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 Làm việc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ngày công

1 Trần Văn Bảo 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 26

2 Lê Thảo Nguyên 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 26

3 Nguyễn Văn Hứa 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 26

Cộng 78

STT Họ và tên

         BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng 09 năm 2023

 
Biểu 2.9: Bảng chấm công tháng 09 
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Cơm ca Điện thoại Xăng xe

1 Trần Văn Bảo Quản Lý 5.000.000 26,0 5.000.000 730.000 1.000.000 500.000 7.230.000

2 Lê Thảo Nguyên Kế Toán 4.200.000 26,0 4.200.000 730.000 500.000 500.000 5.930.000

3 Nguyễn Văn Hứa Nhân viên 4.200.000 26,0 4.200.000 730.000 0 500.000 5.430.000

TỔNG CỘNG 13.400.000 78 13.400.000 2.190.000 1.500.000 1.500.000 18.590.000

Người Lập Phòng kế toán

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 

THÁNG 09/2023

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

MST: 0402002670

Địa chỉ: 378 Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ,TP Đà Nẵng

STT HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ 

HIỆN TẠI

MỨC 

LƯƠNG 

Ngày 

công

Lương 

Thực Tế

PHỤ CẤP
Tổng 

lương

Ký nhận 

 
Biểu 2.10: Bảng thanh toán tiền lương tháng 09 
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Căn cứ bảng thanh toán lương, kế toán sẽ tiến hành ghi nhận nghiệp vụ thanh toán  

lương và nghiệp vụ hoạch toán lương cho bộ phận quản lí doanh nghiệp lên phần 

mềm kế toán. 

 

 Hình 2.11: Trích giao diện chứng từ bút toán tổng hợp 

Để ghi nhận nghiệp vụ thanh toán lương vào phần mềm kế toán tiến hành như sau: 

Vào phân hệ “ Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay”→ “ Cập nhập số liệu”→ “Kích 

chọn phiếu chi tiền mặt”, sau đó, nhập thông tin nghiệp vụ và ấn “ Thêm phiếu” để 

lưu nghiệp vụ. 

Sau khi kế toán nhập dữ liệu vào phần mềm thì phần mềm sẽ tự động cập nhật lên 

sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642. 
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

Địa chỉ: Số 378 đường Nguyễn Phước Lan, 

P.Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 

 

 
                                                                                           Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

      Người lập biểu    Kế toán trưởng            Giám đốc 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2.2.7 Kế toán thu nhập khác 

 Trong năm 2023, công ty không phát sinh nghiệp thu nhập khác nên doanh nghiệp 

không hoạch toán các thu nhập khác. 

 

 

SỐ CT NGÀY CT NỢ CÓ

… … … … … ... … …

09/09/2023 000001 09/09/2023 Phí dịch vụ SMS

Ngân hàng TMCP Á Châu X 1121 20.000 0

Chi phí quản lí doanh nghiệp X 6422 0 20.000

30/09/2023 000005 30/09/2023 Lương nhân viên tháng 09/2023

Phải trả người lao động X 334 18.590.000

Chi phí quản lí doanh nghiệp X 6422 18.590.000

… … … … … … … …

30/09/2023 KC- 000004 30/09/2023 Kc chi phí quản lí sang KQ SXKD

Chi phí quản lí doanh nghiệp X 6422 0 220.188.154

Xác định kết quả kinh doanh X 911 220.188.154 0

TỔNG CỘNG 1.256.307.841 1.256.307.841

PHÁT SINHNGÀY GHI 

SỔ

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI

Đã 

ghi 

Số hiệu 

TK đối 

Số Ngày
NỢ CÓ

Số dư đầu kỳ 0 0

… … … … … …

23/08 000001 23/08 Phí dịch vụ SMS tháng 08/2023 1121 20.000

30/08 000005 30/08 Chi phí tiền lương tháng 09/2023 334 18.590.000

30/08 KC-000004  30/08 KC Chi phí quản lí kinh doanh và KQ SXKD 911 18.610.000

09/09 000001 09/09 Phí dịch vụ SMS tháng 08/2023 1121 20.000

30/09 000005 30/09 Chi phí tiền lương tháng 09/2023 334 18.590.000

    30/09 KC-000004     30/09 KC Chi phí quản lí kinh doanh và KQ SXKD 911 18.610.000

… … … … … …

Tổng cộng số phát sinh 225.342.000 225.342.000

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 225.342.000 225.342.000

Số dư cuối kỳ 0 0

Ngày, 

tháng,

 ghi sổ

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI TKĐƯ

SỐ TIỀN

Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

Địa chỉ: Số 378 đường Nguyễn Phước Lan, 

P.Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 

 

Mẫu số: S02c1 – DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của BTC) 

 

SỔ CÁI 

Năm 2023 

Tài khoản 642- Chi phí quản lí kinh doanh 

 

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

 

Mẫu số: S03a – DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC) 

 
NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

Biểu 2.11: Sổ nhật ký chung 

Biểu 2.12 Sổ cái 642 
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2.2.8 Kế toán chi phí khác:  

Trong năm 2023, công ty không phát sinh nghiệp chi phí khác nên doanh nghiệp 

không hoạch toán các chi phí khác. 

2.2.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.2.9.1 Đặc điểm  

Do năm 2023 công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình kinh doanh lỗ nên 

công ty không phải nộp thuế TNDN. 

2.2.9.2 Tài khoản sử dụng 

TK 821 “ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” 

Công ty đang áp dụng với mức thuế suất 20% tại doanh nghiệp 

2.2.9.3 Chứng từ sử dụng 

      Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

2.2.9.4 Các nghiệp vụ minh họa 
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X  

ngày

STT Mã chỉ tiêu Số tiền

(1) (3) (4)

A A

1 A1 (17.289.282)

B B

1 B1 0

1.1 B2 0

1.2 B3 0

1.3 B4 0

1.4 B5 0

1.5 B6 0

1.6 B7 0

2 B8 0

2.1 B9 0

2.2 B10 0

2.3 B11 0

2.4 B12 0

3 B13 (17.289.282)

3.1 B14 (17.289.282)

3.2 B15 0

C

1 C1 (17.289.282)

2 C2 0

3 C3 0

3.1 C3a 0

3.2 C3b 0

4 C4 0

5 C5 0

6 C6 0

6.1 C7 0

6.2 C8 0

6.3 C8a 0

7 C9 0

8 C10 0

8.1 C11 0

8.2 C12 0

8.3 C13 0

9 C14 0

10 C15 0

11 C16 0

12 C17 0

D D

1 D1 0

2 D2 0

3 D3 0

4 D4 0

5 D5 0

6 D6 0

7 D7 0

Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS trong kỳ

Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã 

hội để bán, cho thuê, cho thuê mua

Thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng BĐS

Thu nhập chịu thuế (D1 = B15)

Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng BĐS được chuyển trong kỳ

Thu nhập tính thuế (D3=D1-D2)

Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)

TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (D5=D3-D4)

+ Thuế TNDN được miễn trong kỳ

+ Thuế TNDN được giảm trong kỳ

Thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định thuế

Thuế TNDN được miễn, giảm theo từng thời kỳ

Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh

(C17=C9-C10-C14-C15-C16)

+ Thuế suất không ưu đãi khác (%)           

Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi

(C9 =(C7 x 20%) + (C8 x C8a))

Thuế TNDN được ưu đãi theo Luật thuế TNDN (C10 = C11 + C12 + C13)

Trong đó:

+ Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi

Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3)

Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)

TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5=C7+C8)

Trong đó:

+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%

+ Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác

Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ (C3=C3a+C3b)

Trong đó:

+ Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ 

+ Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thu nhập chịu thuế (C1 = B14)

Thu nhập miễn thuế

Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11+B12) 

Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước  

Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng 

Chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước được chuyển sang kỳ này của doanh  nghiệp có giao dịch liên kết

Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác

Tổng thu nhập chịu thuế (B13=A1+B1-B8)

Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu

Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài

Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết

Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác

Chỉ tiêu

(2)

Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6+B7)

[10] Hợp đồng đại lý thuế: Số

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

[07] Mã số thuế: 0402002670

[08] Tên đại lý thuế (nếu có):

[09] Mã số thuế:

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: G47 - Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

[05] Tỷ lệ (%): 100,00

[06] Tên người nộp thuế : CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Mẫu số 03/TNDN)

 [01] Kỳ tính thuế 2023 Từ ngày 01/01/2023 Đến ngày 31/12/2023

[02]   Lần đầu: [03]   Bổ sung lần thứ:
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Biểu 2.13: Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 

2.2.10 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

2.2.10.1 Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng tài khoản 911 “ Xác định kết quả hoạt động kinh doanh” 

2.2.10.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 Sổ sách sử dụng 

- Nhật ký chung 

- Sổ cái 911 

 

 

 

 

8 D8 0

E E 0

1 E1 0

2 E2 0

2.1 E3 0

2.2 E4 0

3 E5 0

3.1 E6 0

G G 0

1 0

1.1 G1 0

1.2 G2 0

2 0

2.1 G3 0

2.2 G4 0

2.3 G5 0

H H

1 H1 0

2 H2 0

3 H3 0

I I 0

1 I1 0

2 I2 0

E

Số thuế TNDN phải 

nộp quyết toán trong 

kỳ (E=E1+E2+E5)

E Tiểu mục 1099 Tiểu mục 1053

1
Thuế TNDN của hoạt 

động sản xuất kinh doanh 
E1 0

2

Thuế TNDN từ hoạt động 

chuyển nhượng bất động 

sản (E2=E3+E4) 

E2 0

3

Thuế TNDN phải nộp 

khác (nếu có) không bao 

gồm tiền lãi phải nộp khi 

xử lý quỹ KHCN

E5 - Tổng cột 

[13] mục III 

trên bảng kê 

03-6 - Tổng 

cột [14] mục 

III trên bảng 

kê 03-6

0

0 0

Chứng chỉ hành nghề số:    Ngày ký: 26/03/2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ:

Họ và tên:    Người ký: Trần Văn Dương

0 0 0 0

Tổng cộng 0 0 0

0 0 0 0

0

Số kê khai trên tờ 

khai
Tiểu mục 1052 Tiểu mục 1056 Tiểu mục 1057

Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS (I2=E2-G3-G4-G5)

Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp 

Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh (H1=E1+E5-G2)

Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS (H2=E3-G4)

Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo 

tiến độ (H3=E4-G5)

Số thuế TNDN còn phải nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (I=E-G=I1+I2)

Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh (I1=E1+E5-G1-G2)

Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này

Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm

Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS

Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này của hoạt động chuyển nhượng BĐS

Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS

Thuế TNDN đã tạm nộp các kỳ trước và trong năm quyết toán của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền 

theo tiến độ

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ 

Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) 

Trong đó thuế TNDN từ xử lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ

Số thuế TNDN đã tạm nộp (G=G1+G2+G3+G4+G5)

Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh

Thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng BĐS còn phải nộp kỳ này (D8=D6-D7)

Số thuế TNDN phải nộp quyết toán trong kỳ (E=E1+E2+E5)

Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh 

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (E2=E3+E4) 
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2.2.10.3 Quy trình ghi sổ 

    Cuối kỳ hạch toán, kế toán tiến hành khóa sổ khai báo tham số kết chuyển tự động 

doanh thu, chi phí vào kết quả sản xuất kinh doanh. Sau đó, phần mềm sẽ tự động kết 

chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh lãi hay lỗ. 

     Để xem và kiểm tra thông tin đã được cập nhập trên sổ nhật ký chung, kế toán 

thực hiện các thao tác sau: 

 Để mở sổ nhật ký chung trên phần mềm TRÍ VIỆT thì kế toán sẽ thực hiện những 

thao tác sau: Nhấn chọn “ Kế toán tổng hợp” → “ Sổ kế toán theo hình thức nhật ký 

chung” → “Nhật ký chung" → sau đó tích chọn thời gian “ Trọn năm" → tiếp đến 

chọn hình thức in " In theo từng tài khoản” → và cuối cùng “ xuất Excel" để xem 

nhật ký chung.  

     Để xem thông tin trên sổ cái tài khoản ta thực hiện những thao tác sau:  

Bấm chọn “ Kế toán tổng hợp" → " Sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung " → “ 

Sổ cái” sau đó tích chọn thời gian “ Trọn năm” → chọn tài khoản xác định kết quả 

kinh doanh “ TK 911” → sau đó chọn hình thức in “ In theo từng tài khoản” – và cuối 

cùng “Report” để xuất báo cáo. 

2.2.10.4 Nghiệp vụ minh họa 

 

Chỉ tiêu Mã số Năm 2023 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 697.350.895 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 10 697.350.895 

4. Giá vốn hàng bán 11 489.298.215 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV 20 208.052.680 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 38 

7. Chi phí tài chính 22 0 

  -Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 

8. Chi phí quản lí kinh doanh 24 225.342.000 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (17.289.282) 

10. Thu nhập khác 31 0 

11. Chi phí khác 32 0 

12. Lợi nhuận khác ( 40=31-32) 40 0 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40) 50 (17.289.282) 

14. Chi phí thuế TNDN 51 0 

15. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60=50-51) 60 (17.289.282) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

                                     Năm 2023 

Biểu 2.14: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 
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- Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

Nợ TK 5111     697.350.895 đồng 

   Có TK 911     697.350.895 đồng 

- Kết chuyển giá vốn hàng bán: 

Nợ TK 911    489.298.215 đồng 

   Có TK 632  489.298.215 đồng 

- Kết chuyển doanh thu tài chính: 

Nợ TK 515   38 đồng 

   Có TK 911   38 đồng 

- Kết chuyển chi phí quản lí kinh doanh: 

Nợ TK 911    225.342.000 đồng 

   Có TK 6422  225.342.000 đồng 

→ Sau khi kết chuyển toàn bộ tài khoản doanh thu và chi phí trên ta thấy bên Có TK 

911 nhỏ hơn bên Nợ TK 911 là ( 17.289.282) đồng, đây chính là khoản lỗ năm 2023. 

Kết chuyển chi phí để xác định kết quả kinh doanh: 

Nợ TK421    17.289.282 đồng 

        Có Tk 911    17.289.282 đồng. 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

Địa chỉ: Số 378 đường Nguyễn Phước Lan, 

P.Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 

 

 

 

 

 

 

Số Ngày
NỢ CÓ

Số dư đầu kỳ 0 0

… … … … … …

30/09 KC-000001 30/09 KC Doanh thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 60.562.000

30/09 KC-000002 30/09 KC Doanh thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 1
30/09 KC-000003 30/09 KC Giá vốn hàng bán sang KQ SXKD 632 35.188.738 0
30/09 KC-000004 30/09 KC Chi phí quản lí kinh doanh và KQ SXKD 6422 18.610.000 0

      30/09 KC-000005       30/09 KC Lãi lỗ KDSX(911) 4212 0 6.763.263

… … … … … …

31/12 KC-000001 31/12 KC Doanh thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 87.854.895

31/12 KC-000002 31/12 KC Doanh thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 1

31/12 KC-000003 31/12 KC Giá vốn hàng bán sang KQ SXKD 632 53.269.202 0

31/12 KC-000004 31/12 KC Chi phí quản lí kinh doanh và KQ SXKD 6422 18.610.000 0

31/12 KC-000005 31/12 KC Lãi lỗ KDSX(911) 4212 0 15.975.694

Tổng cộng số phát sinh 1.411.991.110 1.411.991.110

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 1.411.991.110 1.411.991.110

Số dư cuối kỳ 0 0

Ngày, 

tháng,

 ghi sổ

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI TKĐƯ

SỐ TIỀN

Mẫu số: S02c1 – DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của BTC) 

 

SỔ CÁI 

Năm 2023 

Tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh 

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Kế toán trưởng 

 
Biểu 2.15 Sổ cái 911 
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CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG 

TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh tại Công Ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình: 

    Qua một thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình, dựa trên 

những kiến thức, những vấn đề lí luận cơ bản về hoạch toán kế toán đã được trang bị 

tại trường em xin nêu ra một số đánh giá sau: 

3.1.1 Ưu điểm: 

 Về công tác bố trí bộ máy kế toán: 

   Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình là một đơn vị hoạch toán độc lập 

nên tổ chức bộ máy kế toán được tổ chức phù hợp với yêu cầu của công ty gọn nhẹ, 

tiết kiệm được nhiều chi phí. Bộ phận kế toán có mối quan hệ chặt chẽ với các bộ 

phận khác trong công ty nhằm đảm bảo các dữ liệu ban đầu. 

Nhân viên kế toán năng động ham học hỏi, có trình độ chuyên môn, sử dụng máy 

tính thành thạo làm việc có trách nhiệm cao và luôn phối hợp với nhau để công việc 

đạt hiệu quả cao nhất. 

 Về phương pháp hoạch toán, hình thức sổ sách: 

   Phương pháp hoạch toán của công ty thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán, phản 

ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời các nghiệp vụ kế toán. Trong điều kiện các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh thường xuyên nên việc công ty áp dụng hình thức sổ Nhật ký 

chung là hoàn toàn hợp lý giúp cho công tác quản lý chặt chẽ và có hiệu quả. Bên 

cạnh đó, công ty đã sử dụng phần mềm Trí Việt nên khi có nghiệp vụ bán hàng phát 

sinh, kế toán sẽ căn cứ vào chứng từ có liên quan và nhập số liệu vào phần mềm trong 

các phân hệ thích hợp. Công ty dùng phần mềm kế toán để phục vụ cho công tác kế 

toán giúp giảm tải được nhiều công việc, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác 

số liệu kế toán. 

 Áp dụng kế toán: 

   Công ty áp dụng đúng chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT133/2016/TT-BTC của 

Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ngày 26/08/2016. 

 Về sổ sách và chứng từ kế toán: 

Các chứng từ được sử dụng trong quá trình hoạch toán ban đầu  đều phù hợp với 

yêu cầu nghiệp vụ kinh tế và cơ sở pháp lí của nghiệp vụ. Chứng từ đều được sử dụng 
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đúng mẫu của bộ tài chính ban hành, những thông tin kinh tế về nội dung của các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi nhận đầy đủ, chính xác vào chứng từ. 

Công ty kinh doanh buôn bán hàng hóa nhiều chủng loại nên công ty sử dụng 

phương pháp kê khai thường xuyên để hoạch toán hàng tồn kho là hợp lí, giảm nhẹ 

khối lượng công việc kế toán. 

3.1.2 Hạn chế: 

Bên cạnh các mặt ưu điểm, công ty vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế và cần phải 

thay đổi để phát triển hơn trong công tác quản lí cho toàn doanh nghiệp như sau: 

 Thị trường bán hàng: 

Với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các đơn vị trong khu vực và trên thị trường, công 

ty chưa đưa những chiến lược kinh doanh để đảm bảo sự tồn tại và phát triển công ty. 

Về công tác giới thiệu, quảng bá thương hiệu chưa được chú trọng đó là mặt hạn chế 

lớn nhất của công ty trên thị trường. Chưa thu hút nhiều đến các khách hàng là các 

doanh nghiệp, công trình xây dựng… 

 Đối với tổ chức bộ máy kế toán: 

Do công ty có quy mô vừa và nhỏ nên mức độ tính chất công việc đơn giản, do đó 

xảy ra sự kiêm nhiệm trong công việc. (Kế toán tổng hợp kiêm kế toán công nợ, kế 

toán bán hàng, thủ kho) tạo nên sự chồng chéo và sai sót trong công việc, đồng thời 

cũng tạo áp lực cho nhân viên kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh 

doanh của công ty. 

 Sổ sách kế toán: 

Công ty đã theo dõi doanh thu bán hàng từ sổ cái và sổ chi tiết bán hàng của tất cả 

các loại hàng hóa chứ không theo dõi chi tiết doanh thu riêng cho từng loại mặt hàng 

khác nhau. Kế toán của công ty theo dõi như vậy thì không có gì sai, tuy nhiên, việc 

theo dõi nhiều mặt hàng như vậy công ty sẽ không thấy được mặt hàng nào là quan 

trọng, tiêu thụ mạnh để đầu tư kinh doanh, định hướng phát triển các mặt hàng phù 

hợp và loại bỏ các mặt hàng ít hướng đến người mua. 

Công ty vẫn còn áp dụng bảng kê hàng hóa của khách hàng (lẻ) mua được vào sổ 

viết tay trong khi đã có phần mềm hỗ trợ. Vì doanh nghiệp chủ yếu là bán buôn nên 

doanh thu đến từ khách lẻ rất ít việc xuất hóa đơn GTGT cho “ khách lẻ không lấy 

hóa đơn GTGT” kế toán công ty sẽ đợi đến thời điểm thích hợp mới xuất hóa GTGT 

và lưu trữ vào phần mềm. Điều này, doanh nghiệp sẽ xảy ra rủi ro cao khi bất cẩn làm 

mất đi bảng kê viết tay thì sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp rất nghiêm trọng. 

 Chi phí quản lý kinh doanh:  

Công ty chưa phân loại riêng biệt chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán 

hàng. Sử dụng TK 6422 hạch toán cho chi phí bán hàng là không phù hợp. 
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3.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh tại công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình: 

Qua quá trình thực tập tại công ty, trên cơ sở tìm hiểu thông qua sổ sách thực tế và  

công tác kế toán tại công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình, kết hợp với 

những kiến thức về mặt lý luận đã được học trong nhà trường đã giúp em hiểu biết 

sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc hoàn thiện kế toán nói chung và hoàn thiện kế 

toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh nói riêng của công ty. Về cơ bản công tác 

kế toán đã thực hiện theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước ban hành. 

Bên cạnh đó, công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh vẫn không 

tránh khỏi những tồn tại, những vấn đề chưa hợp lý cần khắc phục. Kết hợp với những 

kiến thức đã được học và tình hình thực tế của công ty. Sau đây, em xin đưa ra một 

số ý kiến đề xuất với mong muốn góp phần hoàn thiện hơn nữa “ Kế toán bán hàng 

và xác định kết quả hoạt động kinh doanh” của công ty như sau:  

 Thứ nhất: Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán và chiết khấu 

thương mại: 

- Đối với chiết khấu thương mại: Trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện 

nay việc chiết khấu thương mại là hợp lý để kích thích người mua hàng với khối 

lượng lớn. Xét về tổng thể khi chính sách chiết khấu thương mại phát huy tác dụng 

thì doanh thu lại càng tăng cao. 

- Đối với chiết khấu thanh toán: Công ty áp dụng hình thức công nợ đối với khách 

hàng mua với số lượng lớn và quy định khoảng thời gian khách hàng thanh toán đủ 

cho công ty nếu khách hàng thanh toán càng sớm sẽ được giảm trừ khoản tiền mà 

khách hàng cần thanh toán cho công ty. 

 Thứ hai: Thay đổi quy trình luân chuyển chứng từ: 

- Công ty nên bổ nhiệm nhân viên bán hàng kiêm thủ kho để có thể theo dõi số lượng 

thức xuất và số lượng kế toán ghi nhận trên phần mềm một cách minh bạch hơn.  

 Chức năng của nhân viên bán hàng kiêm thủ kho:  

Vừa là người bán hàng tư vấn, báo giá các loại sản phẩm của công ty, giao hàng 

cho khách. Vừa là người theo dõi tình hình xuất - nhập – tồn hàng hóa từ kho, có 

trách nhiệm trực tiếp quản lý hoạt động bán hàng và ghi chép các số liệu, chứng từ 

hàng hóa và báo cáo lại cho cấp trên. Thống kê số lượng, kiểm tra và phân loại để 

biết được hạn sử dụng của hàng hóa, tránh gây tổn thất cho doanh nghiệp. 

- Không để doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng về thất lạc hàng hóa. Công ty nên 

sử dụng bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên phần mềm excel thuận lợi cho việc 

tính tổng. Nếu doanh thu bán được cho khách lẻ không lấy hóa đơn trong ngày ít thì 
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kế toán phải định kì từ 5- 10 ngày sẽ ra 1 bảng kê, bảng kê sẽ đánh số thứ tự liên tục 

để dễ theo dõi.  

→ Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ như sau: 

Khi khách hàng mua hàng tại cửa hàng trưng bày, tại đây khách hàng sẽ được nhân 

viên bán hàng giới thiệu về các loại sản phẩm của công ty với các mức giá tương ứng. 

Sau khi, khách hàng chọn được món hàng mà mình mua. Nhân viên bán hàng kiêm 

thủ kho sẽ lập phiếu xuất kho làm 2 liên (nội dung thể hiện trên phiếu xuất kho chỉ 

bao gồm: Tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng chưa có đơn giá và thành tiền). Nhân 

viên bán hàng kiêm thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho thực hiện việc xuất kho, dựa 

vào số liệu thực suất, hàng thực suất sẽ kí vào 2 liên và lưu lại 1 liên. Liên còn lại sẽ 

giao cho kế toán căn cứ để xuất hóa đơn GTGT. Khách hàng nhận hàng kèm hóa đơn 

GTGT và thanh toán. Sau khi lập và giao hàng cho khách hàng kế toán có nhiệm vụ 

nhận đầy đủ chứng từ và tiến hành ghi nhận doanh thu vào nhập vào phần mềm kế 

toán của công ty. Đối với trường hợp, khách lẻ không lấy hóa đơn GTGT kế toán lập 

bảng kê hàng bán được trong ngày, nếu doanh thu bán cho khách lẻ ít kế toán phải 

định kì từ 5- 10 ngày sẽ ra 1 bảng kê, bảng kê sẽ đánh số thứ tự liên tục để dễ theo 

dõi. Dựa trên bảng kê, kế toán tiến hành xuất hóa đơn GTGT với nội dung “ Khách 

lẻ không lấy hóa đơn” và ghi nhận doanh thu trên phần mềm. 

 Mẫu phiếu xuất kho theo dõi số lượng thực xuất: 

 
Mẫu 3.1: Phiếu xuất kho 
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 Mẫu bảng kê (theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 

39/2014/TT-BTC) doanh nghiệp cần lập trên phần mềm: 

 

 Thứ ba: Công ty nên mở sổ chi tiết doanh thu theo từng mặt hàng 

- Để thuận lợi cho việc theo dõi doanh thu riêng cho từng loại mặt hàng khác nhau, 

thuận tiện cho việc ra các quyết định quản trị, thấy được mặt hàng nào là quan trọng, 

tiêu thụ mạnh để đầu tư kinh doanh, định hướng phát triển các mặt hàng phù hợp, cân 

nhắc loại bỏ đi các mặt hàng không chiếm được thị hiếu người tiêu dùng. Công ty có 

thể sử dụng mẫu sổ chi tiết bán hàng do BTC ban hành. 

Ta có thể chia thành các nhóm mặt hàng để lên sổ chi tiết như sau: 

- Nhóm quạt điện  

- Nhóm đèn các loại 

- Nhóm ống nhựa 

- Nhóm máy khoang 

- Nhóm máy cưa 

- Nhóm máy bơm nước 

- Nhóm đồ đinh, ốc vít…. 

Mẫu 3.2: Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 
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Hình 3.3: Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng 

 Thứ tư: Hạch toán chi phí lương  

- Kế toán công ty hiện đang sử dụng TK 642 để hoạch toán các chi phí liên quan 

và chỉ mở 1 tài khoản cấp 2 là TK 6422 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. Công ty 

hiện đang có một nhân viên bán hàng nhưng kế toán lại hạch toán lương nhân viên 

vào TK 6422 để theo dõi chi tiết hơn công ty cần mở cụ thể 2 tài khoản cấp 2 như 

sau: 

•  Tài khoản 6421- Chí phí bán hàng 

•  Tài khoản 6422- Chi phí quản lí doanh nghiệp  

Điều này giúp kế toán xác định rõ các khoản chi phí của các bộ phận, góp phần 

hoàn thiện công tác quản lí chi phí của công ty. 

- Công ty nên đóng BHXH cho nhân viên được hưởng phúc lợi để đảm bảo chế độ 

cho nhân viên của mình và góp phần cho nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp 

hơn. Việc tính BHXH cho nhân viên theo đúng quy định hiện hành sẽ thể hiện trong 

bảng thanh toán tiền lương cụ thể như sau: 

 

Cơm ca Điện thoại Xăng xe
BHXH

(17,5%)

BHYT

(3%)

BHTN

(1%)
CỘNG

BHXH

(8%)

BHYT

(1,5%)

BHTN

(1%)
CỘNG

Bộ phận quản lý

1 Trần Văn Bảo Quản Lý 5.000.000 26,0 5.000.000 730.000 1.000.000 500.000 7.230.000 875.000 150.000 50.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 6.705.000

2 Lê Thảo Nguyên Kế Toán 4.200.000 26,0 4.200.000 730.000 500.000 500.000 5.930.000 735.000 126.000 42.000 903.000 336.000 63.000 42.000 441.000 5.489.000

Tổng 9.200.000 52,0 9.200.000 1.460.000 1.500.000 1.000.000 13.160.000 1.610.000 276.000 92.000 1.978.000 736.000 138.000 92.000 966.000 12.194.000

Bộ phận bán hàng

3 Nguyễn Văn Hứa Nhân viên 4.200.000 26,0 4.200.000 730.000 0 500.000 5.430.000 735.000 126.000 42.000 903.000 336.000 63.000 42.000 441.000 4.989.000

Tổng 4.200.000 26,0 4.200.000 730.000 0 500.000 5.430.000 735.000 126.000 42.000 903.000 336.000 63.000 42.000 441.000 4.989.000

TỔNG CỘNG 13.400.000 78 13.400.000 2.190.000 1.500.000 1.500.000 18.590.000 2.345.000 402.000 134.000 2.881.000 1.072.000 201.000 134.000 1.407.000 17.183.000

Người Lập  Phòng kế toán

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 

THÁNG 09/2023

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH 

MST: 0402002670

Địa chỉ: 378 Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ,TP Đà Nẵng

STT HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ 

HIỆN TẠI

MỨC 

LƯƠNG 

Ngày 

công

Lương 

Thực Tế

PHỤ CẤP
Tổng 

lương
Ký nhận 

Các khoản trích trừ vào chi phí Các khoản trích trừ và lương

Thực lĩnh

Biểu 3.4: Bảng thanh toán tiền lương tháng 09 
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 Hạch toán như sau: 

 Chi phí lương bộ phận bán hàng: 

Nợ 6421   5.430.000 đồng 

Có 334   5.430.000 đồng 

 Chi phí lương của bộ phận quản lý: 

Nợ 6422   13.160.000 đồng 

Có 334  13.160.000 đồng 

 Các khoản trích trừ vào chi phí của doanh nghiệp: 

- Bộ phận quản lý: 

   Nợ 6422  1.978.000 đồng 

      Có 3383  1.610.000 đồng 

      Có 3384      276.000 đồng 

      Có 3385       92.000 đồng 

- Bộ phận bán hàng: 

   Nợ 6421    903.000  đồng 

     Có 3383    735.000  đồng 

     Có 3384     126.000 đồng 

     Có 3385        42.000 đồng 

 Các khoản trích trừ vào lương nhân viên: 

- Bộ phận quản lý: 

Nợ 334   966.000 đồng 

Có 3383  736.000 đồng 

Có 3384   138.000 đồng 

Có 3385    92.000 đồng 

- Bộ phận bán hàng: 

Nợ 334      441.000 đồng 

Có 3383   336.000  đồng 

Có 3384     63.000  đồng 

Có 3385      42.000 đồng 
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu lý luận kết hợp tìm hiểu thực tế kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái 

Bình, khóa luận “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình” đã hoàn thành và khái quát một số vấn đề như sau: 

* Về mặt lý luận: Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác 

kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, hệ thống báo 

cáo tài chính, yêu cầu, nguyên tắc tính toán các khoản doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

* Về mặt thức tiễn: Đề tài phản ánh được thực trạng công tác kế toán doanh thu và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình thông 

qua số liệu thực tế năm 2023. 

Đối chiếu những vấn đề lý luận trong nghiên cứu với thực tế, hoạch toán kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vật Tư và Xây 

Dựng Thái Bình, trong đề tài em đã mạnh dạn trình bày một số kiến nghị với hy vọng 

góp phần giúp cho doanh nghiệp hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình cho 

hợp lý, đúng với chế độ kế toán, khắc phục được những hạn chế trong thời gian tới 

để Công ty đạt được những thành tích lớn hơn nữa, tự khẳng định mình trên thị trường. 

Do điều kiện thời gian cũng như trình độ còn hạn chế, khóa luận của em không thể 

không tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm, em rất mong được sự chỉ bảo góp ý 

của các anh, chị kế toán tại Công ty TNHH Vật Tư và Xây Dựng Thái Bình cũng như 

các thầy, cô và giảng viên hướng dẫn. 

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc và 

các anh chị trong phòng kế toán Công ty và cô giáo hướng dẫn Thạc sĩ Lê Thị Cẩm 

Giang đã giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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